
Danh Sách

           Các cụ  tròn 100 tuổi mừng thọ năm 2025 phường Biên Giang
(Kèm theo Thông báo số      /TB -UBND ngày     /01/2025 của UBND

phường Biên Giang)

Số TT Họ Và Tên Năm Sinh Địa Chỉ Số Tiền Ký NhậnNam Nữ 

1 Đỗ Thị Định 1925  TDP Yên Thành 1.500.000

Tổng cộng 1.500.000

Bằng chữ: Một triệu năm trăm nghìn đồng
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Số TT Họ Và Tên Năm Sinh Địa Chỉ Số Tiền Kí NhậnNam Nữ 
7 Phạm Thị Luận 1943 TDP Phú Mỹ 700.000
8 Trần Tấn Ba 1943 TDP Phượng Bãi 700.000
9 Nghiêm Thị Kim Phương 1943 TDP Đoàn Kết 700.000
10 Từ Thị Sơn 1943 TDP Đoàn Kết 700.000
11 Nguyễn Thị Hiên 1943 TDP Đoàn Kết 700.000
12 Nguyễn Văn Sử 1943 TDP Hòa Bình 700.000
13 Trần Văn Ngân 1943 TDP Hòa Bình 700.000
14 Phan Thị Thứ 1943 TDP Đoàn Kết 700.000

Tuổi 75
1 Đào Văn Tu 1948 TDP An Thắng 700.000
2 Nguyễn Xuân Thể 1948 TDP Phúc Tiến 700.000
3 Nguyễn XuânThi 1948 TDP Phúc Tiến 700.000
4 Hoàng Thị Nghi 1948 TDP Phúc Tiến 700.000
5 Đào Văn Điển 1948 TDP Yên Thành 700.000
6 Hoàng Văn Dần 1948 TDP Yên Phúc 700.000
7 Hồ Thị Thúy 1948 TDP Yên Phúc 700.000
8 Vũ Thị Sự 1948 TDP Yên Phúc 700.000
9 Phạm Kim Liên 1948 TDP Giang Lẻ 700.000
10 Dương Đình Phú 1948 TDP Giang Lẻ 700.000
11 Nguyễn Thị Huệ 1948 TDP Giang Lẻ 700.000
12 Lê Thị Cúc 1948 TDP Giang Lẻ 700.000
13 Nguyễn Thị Thơm 1948 TDP Rạng Đông 700.000
14 Chu Thị Soát 1948 TDP Giang Chính 700.000
15 Trần Hậu Chắt 1948 TDP Đoàn Kết 700.000
16 Nguyễn Tiến Hòa 1948 TDP Đoàn Kết 700.000
17 Đinh Quang Khải 1948 TDP Đoàn Kết 700.000
18 Hồ Thị Thảo 1948 TDP Đoàn Kết 700.000
19 Đinh Thị Lân 1948 TDP Đoàn Kết 700.000
20 Nguyễn Anh Tuấn 1948 TDP Hòa Bình 700.000
21 Đào Thị Chỉ 1948 TDP Hòa Bình 700.000
22 Lê Thị Vinh 1948 TDP Hòa Bình 700.000
23 Nguyễn Thị Thinh 1948 TDP Hòa Bình 700.000
24 Trần Thị Dần 1948 TDP Hòa Bình 700.000

Tuổi 70
1 Nguyễn Trọng Hiền 1953 TDP An Thắng 700.000
2 Nguyễn Văn Trường 1953 TDP An Thắng 700.000
3 Đinh Thị Doanh 1953 TDP An Thắng 700.000
4 Nguyễn Thị Thơ 1953 TDP An Thắng 700.000
5 Hàn Văn Đồng 1953 TDP Phúc Tiến 700.000
6 Vũ Đình Chính 1953 TDP Phúc Tiến 700.000
7 Nguyễn Thị Bình 1953 TDP Phúc Tiến 700.000
8 Đặng Đình Thinh 1953 TDP Yên Thành 700.000
9 Nguyễn Thị Cầm 1953 TDP Yên Thành 700.000
10 Trần Thị Mây 1953 TDP Yên Thành 700.000
11 Nguyễn Văn Hải 1953 TDP Yên Phúc 700.000
12  Hoàng Mạnh Tuấn 1953 TDP Yên Phúc 700.000
13 Nguyễn Hữu Thảnh 1953 TDP Yên Phúc 700.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Số TT Họ Và Tên Năm Sinh Địa Chỉ Số Tiền Kí NhậnNam Nữ 
14 Nguyễn Thị Thục 1953 TDP Rạng Đông 700.000
15 Nguyễn Đình Nhạ 1953 TDP Rạng Đông 700.000
16 Hồ Xuân Hiển 1953 TDP Rạng Đông 700.000
17 Nguyễn Thị Thoa 1953 TDP Rạng Đông 700.000
18 Nguyễn Thị Chung 1953 TDP Rạng Đông 700.000
19 Nguyễn Thị Vần 1953 TDP Rạng Đông 700.000
20 Nguyễn Thị Liên 1953 TDP Rạng Đông 700.000
21 Phạm Văn Bằng 1953 TDP Giang Chính 700.000
22 Nguyễn Văn Toan 1953 TDP Giang Chính 700.000
23 Nguyễn Thị Lập 1953 TDP Giang Chính 700.000
24 Nguyễn Văn Triệu 1953 TDP Phú Mỹ 700.000
25 Lê Thị Thanh 1953 TDP Phú Mỹ 700.000
26 Đào Thị Liên 1953 TDP Phú Mỹ 700.000
27 Nguyễn Thị Mầu 1953 TDP Phượng Bãi 700.000
28 Trần Văn Thắng 1953 TDP Phượng Bãi 700.000
29 Nguyễn Chí Hiền 1953 TDP Phượng Bãi 700.000
30 Đào Ngọc Tẽo 1953 TDP Đoàn Kết 700.000
31 Nguyễn Thị Dung 1953 TDP Đoàn Kết 700.000
32 Nguyễn Thị Hồng Bướm 1953 TDP Đoàn Kết 700.000
33 Trần Thị Hoàng Mai 1953 TDP Hòa Bình 700.000
34 Ngô Thị Dung 1953 TDP Hòa Bình 700.000
35 Hoàng Thị Hương 1953 TDP An Thắng 700.000

Tổng Số Các Cụ Tuổi Tròn Mừng Thọ Năm 2023 Phường Biên Giang Có 97Cụ
Trong Đó Trên 100 Tuổi 0 Cụ

Tròn 100 Tuổi 0 Cụ
95 Tuổi 0 Cụ
90 Tuổi 07 Cụ
85 Tuôi 17 Cụ x 700.000 = 11.900.000
80 Tuổi 14 Cụ x 700.000 = 9.800.000
75 Tuổi 24 Cụ x 700.000 = 16.800.000
70 Tuổi 35 Cụ x 700.000 = 24.500.000

Tổng = 63.000.000

Biên Giang , ngày … tháng … năm 2023

Người Lập Biểu Chủ Tịch NCT TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đặng Thị Hiền Nguyễn Văn Luyến Đỗ Thị Thu Hà
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